MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/11/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá ( VNĐ)
	Thành tiền ( VNĐ)

	 
	Xe 99M- 000.35
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay lốc điều hòa
	
	chiếc
	1
	447190-7293
	denso/nhật bản
	
	
	

	2
	Thay phin lọc điều hòa
	
	chiếc
	1
	445910-1150
	denso/nhật bản
	
	
	

	3
	Thay dàn lạnh
	
	chiếc
	1
	88501-26270
	thái lan
	
	
	

	4
	Thay lọc gió điều hòa
	 
	chiếc
	1
	97133-2F000
	hàn quốc
	
	
	

	5
	Nạp ga điều hào
	
	lần
	1
	R134A
	Mỹ
	
	
	

	6
	Dán phim cách nhiệt
	
	xe
	1
	 
	hàn quốc
	
	
	

	7
	Công thợ thay thế
	
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 000.08
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay còi
	
	chiếc
	2
	JK272000-6900
	Denso/Nhật Bản
	
	
	

	2
	Thay chuột cửa
	 
	chiếc
	1
	3TR/G2224
	Hàn quốc
	
	
	

	3
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 003.43
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay bóng đèn pha
	
	chiếc
	1
	H412V
	Anh
	
	
	

	2
	Thay ốc tắc kê
	 
	chiếc
	24
	huyndai
	Hàn quốc
	
	
	

	3
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 2125
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay lọc gió điều hòa
	
	chiếc
	1
	87139-0N010
	nhật bản
	
	
	

	2
	Thay lọc gió động cơ
	 
	chiếc
	1
	17801-30060
	nhật bản
	
	
	

	3
	Thay rô tuyn lái trong
	 
	chiếc
	2
	4550329836
	nhật bản
	
	
	

	4
	Thay rô tuyn lái ngoài
	 
	chiếc
	2
	4504629456
	nhật bản
	
	
	

	5
	Thay rô tuyn cân bằng trước
	 
	chiếc
	2
	7616
	Toyota/Nhật Bản
	
	
	

	6
	Nước làm mát
	 
	lon
	5
	 
	Việt Nam
	
	
	

	7
	Nước rửa kính
	 
	chai
	1
	 
	Việt Nam
	
	
	

	8
	Đánh bóng kính chắn gió
	 
	lần
	1
	 
	 
	
	
	

	9
	Công thợ thay thế
	
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 006.76
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay bóng đèn phanh
	 
	chiếc
	1
	S25 12V 21/5W
	Việt Nam
	
	
	

	2
	Đèn ưu tiên lắp cho xe cứu thương
	Công suất 12V-100W chiều dài 1M2
	bộ
	1
	TBD-1200L/ CJB- 100E 
	Trung Quốc
	
	
	

	3
	Công thợ thay thế
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 006.67
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Nước làm mát
	 
	lon
	5
	 
	Việt Nam
	
	
	

	2
	Thay lọc dầu
	 
	chiếc
	1
	 
	hàn quốc
	
	
	

	3
	Thay lọc gió điều hòa 
	 
	chiếc
	1
	 
	hàn quốc
	
	
	

	4
	Thay ắc quy
	12V - 70A
	bình
	1
	 
	hàn quốc
	
	
	

	5
	Công thợ thay thế
	 
	công 
	1
	 
	 
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia
